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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH

Số:          /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày         tháng     năm 2023



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1
 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội
ở cấp xã trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Kỳ họp thứ 11
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Kỳ họp thứ 11 xem xét, ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND), cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND. Tuy nhiên, khi triển khai, thực hiện Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND gặp vướng mắc: Chức danh Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân là một trong các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND chưa phù hợp với quy định về tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn tại khoản 2 Điều 37 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 3824/TTr-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 về việc xin ý kiến đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân. Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 287/HĐND-VP đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND  là cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật.

2. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết
a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

c) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

d) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

đ) Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

e) Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

g) Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND cho phù hợp với quy định của pháp luật (Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với quy định của pháp luật).
2. Quan điểm chỉ đạo

a) Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật.

b) Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản.

d) Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.

đ) Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận cho xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND.  Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Thông báo số 311/TB-HĐND chấp thuận để Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND. 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức có liên quan (Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố) và đăng cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý kiến của đại biểu tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày ..... tháng ..... năm 2023, cơ quan chủ trì soạn thảo (Sở Nội vụ) tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục của Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm có 02 điều:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: (Đính kèm Phụ lục).”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:
“a) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bố trí, phân công kiêm nhiệm: 

- Văn phòng Đảng ủy;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt nam;

- Thủ quỹ, văn thư lưu trữ;

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

- Chủ tịch Hội Khuyến học;

- Chọn 01 trong 02 chức danh: Văn hóa, thể dục, thể thao và truyền thanh hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Một người kiêm nhiệm không quá 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã. Trường hợp không thể bố trí, phân công người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nêu tại điểm a khoản 2 Điều này, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:
“3. Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

a) Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I.

Mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp hàng tháng là 1,31 lần mức lương cơ sở/tháng.

b) Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại II.

Mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp hàng tháng là 1,13 lần mức lương cơ sở/tháng.

c) Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại III.

Mỗi chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp hàng tháng là 0,94 lần mức lương cơ sở/tháng.

Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 3 Điều này bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 1 như sau:

“5. Chế độ, chính sách khác

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm được hưởng mức phụ cấp hàng tháng nêu tại khoản 3, khoản 4 Điều này có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên (có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên môn trở lên) được hỗ trợ hàng tháng như sau:

a) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

- Làm việc tại đơn vị hành chính cấp xã loại I: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên được hỗ trợ thêm 1,03 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có bằng tốt nghiệp cao đẳng được hỗ trợ thêm 0,79 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có bằng tốt nghiệp trung cấp được hỗ trợ thêm 0,55 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Làm việc tại đơn vị hành chính cấp xã loại II: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên được hỗ trợ thêm 1,21 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có bằng tốt nghiệp cao đẳng được hỗ trợ thêm 0,97 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có bằng tốt nghiệp trung cấp được hỗ trợ thêm 0,73 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

- Làm việc tại đơn vị hành chính cấp xã loại III: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên được hỗ trợ thêm 1,40 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có bằng tốt nghiệp cao đẳng được hỗ trợ thêm 1,16 lần mức lương cơ sở/người/tháng; có bằng tốt nghiệp trung cấp được hỗ trợ thêm 0,92 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Chế độ, chính sách khác được quy định tại điểm a khoản 5 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ................../.”.
Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; (2) Báo cáo số …./BC-STP ngày …. tháng … năm 2023 của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo của Sở Nội vụ tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và các văn bản liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X - Kỳ họp thứ 11 xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:                                                                                       

- Như trên;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                                                                     

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Thành viên UBND tỉnh;     

- Sở Nội vụ;                                                                        

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;

- BLĐVP;

- Phòng KT;

- Lưu: VT, NC.   
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


PHỤ LỤC

Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

thuộc đơn vị hành chính cấp xã loại  I, loại II và loại III

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND
 ngày        tháng      năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)


	Số TT
	Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

	1
	Văn phòng Đảng ủy

	2
	Tổ chức Đảng và Chính quyền

	3
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

	4
	Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy

	5
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

	6
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam)

	7
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

	8
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